TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

                           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  DỰ KIẾN   PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HK2 – 2014-2015
(Thực hiện từ 13/4/2015)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	TT
	HỌ TÊN GV
	CN 

KN
	DẠY MÔN – LỚP
	SỐ TIẾT
	 NG
HỈ

	1
	Trịnh  Thị Thanh Tâm
	9A
	Văn 9AB10   + Sử 9A, 9B( 4t)
	18,5
	4

	2
	Bùi Thị Sáu
	9B
	Hóa 96 + Địa 8ABC6 + HN0,25  + TT (2t)
	18,25
	3

	3
	Hoàng  Thanh Thục
	9C
	Văn 9C5     +Văn 7A4  + HN 9AC + Sử 9C(2t)
	16,0
	6

	4
	Ngô Thị Hoàn
	8A
	Văn 8A4  + GD 7AB2 + Văn 6A4 +TQ ( 3t)
	17,5
	6

	5
	Nguyễn Thị Thu Phong
	8B+CTCĐ
	Toán 8AB8 + CĐ3 + CNg 8B2 
	17,5
	3

	6
	Nguyễn Thị  Phi Nga
	8C+TTCM
	Văn 6B4 + TCV 9AB2 + Văn 8C4  
	17,5
	3

	7
	Nguyễn Thị Hảo
	7A
	Địa 93 + Sinh 7AB4 + Sinh 8AB2  + Sinh 6A2 +
	17,5
	6

	8
	Hoàng ThịQuý
	7B+TPCM
	Hóa 8ABC6 + Địa 7AB4  +  Địa 6ABC3 
	17,5
	6

	9
	Bùi ThịThoa
	6A
	Toán 9AB8  + Toán 6A4 + CNg 6B2
	18,5
	4

	10
	Phạm Thị Đan
	6B+TTCM
	Sinh 9ABC6  + Sinh 6BC4 
	17,5
	4

	11
	Nguyễn Thị Hoa
	6C+TPCM
	Văn 7B4 + TK2  + Văn 6C4  + TCV 9C1 + P trách tin bài
	18,5
	4

	12
	Trần Xuân Thắng
	TPT
	ĐĐ10 + Văn 8B4   + Tin 6A,B(4t)
	18
	4

	13
	Nguyễn  T  Hòa
	
	Anh7B3  + Anh8ABC( 9t) 
	12
	7

	14
	Ngô Thị Thu Hà
	
	Lý 63 + Lý 72 + Lý 83 + Lý 96  + CNg 8A2+
	18
	3

	15
	Nguyễn Thị  Hạnh
	
	Nhạc 9(3t) Nhạc 8ABC(3t) + Nhạc7AB2 +Nhạc 6ABC( 3) + 
MT 8(3t)
	15
	5

	16
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	
	Sử 7AB4 + Sử 8ABC3 + GD 93 + GD 83 + Sử 63  
	16
	7

	17
	Nguyễn T ThanhHuyền
	
	Anh 6ABC9 + Anh 9ABC6  + Anh 7A(3)
	18
	6

	18
	Trần ThịDung
	
	Toán 7AB8 + CTĐ1 + CNg 8C2 + PTLĐ3 +Toán 8C4
	18
	7

	19
	Nguyễn Khương Duy
	
	TD 8ABC6 + TD 9ABC6 + TD 6BC2 +  Ptrào2 
	18
	7

	20
	Phạm Quang Hưng
	
	 GDCĐ  + Sinh 8C2 +    TD 7B
	19
	4

	21
	Nguyễn Thế Hiền
	THTV
	CNg 7AB2 + PT PHBM9 + TV  + MT 6ABC( 3t)
	19
	7

	22
	Nguyễn T Huyền Lương
	
	TD 6A2 +  TD 7AB4 + CN6AC( 4t) + CN9(3t) +CD6ABC
	18
	3

	23
	Nguyễn Hải Yến
	
	Tin 6C + Tin 7AB4 + các cuộc thi mạng + trang trường 
	19
	3

	24
	Nguyễn Thanh Thúy
	
	Toán 9C4  + Toán 6BC8 +  TCT 9ABC3 + MT7 ( 2t)
	17
	6

	25
	Nguyễn Văn My
	
	PHT  + dạy thay toán , lý, CN
	19
	

	26
	Vũ Trường Thoi
	
	HT  +  Dạy thay  vật lý                       
	19
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